
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-STP 

 

An Giang, ngày       tháng 4 năm 2026 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy 

chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả 

 

 Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1534/SCT-QLTM ngày 23/4/2026 

của Sở Công Thương về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo 

kết quả như sau:  

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH TỪNG NỘI DUNG 

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo Quyết định 

Ngày 01/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 

số 01/2017/QĐ-UBND kèm theo Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngày 26/5/2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND kèm theo Quy 

chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. Tại Phụ lục I Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban 
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nhân dân tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành trước ngày 

01/7/2025 thuộc lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo đó, Quyết 

định số 01/2017/QĐ-UBND được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang 

(sau sắp xếp). 

Hiện nay, căn cứ làm cơ sở ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND 

vẫn còn hiệu lực, cụ thể: Tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Quy chế trách nhiệm 

và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành 

kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định: “1. Căn cứ Quy chế này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm: … b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban 

hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các 

cấp và các lực lượng chức năng ở địa phương mình.”. 

Theo Công văn số 1396/KTVB&QLXLVPHC-KGVX ngày 24/11/2025 

của Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp về 

việc trả lời Sở Tư pháp An Giang liên quan xác định hình thức văn bản có nội 

dung ““2. … việc xác định hình thức các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp của sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

xã trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa … là văn bản quy 

phạm pháp luật hay văn bản hành chính phụ thuộc vào nội dung cụ thể của từng 

văn bản. Trường hợp nội dung các văn bản này chỉ điều chỉnh các quan hệ 

trong phạm vi các cơ quan nhà nước (cụ thể như: việc phân công nhiệm vụ; nội 

dung, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp; quy định trách nhiệm cụ thể 

của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được tổng hợp, quy 

định lại hoặc được viện dẫn các nội dung đã được quy định trong các văn bản 

quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên...) mà không có các quy 

phạm pháp luật mới thì ban hành dưới hình thức văn bản hành chính.”. Như 

vậy, hình thức ban hành Quyết định quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả có điều chỉnh từ “văn bản quy phạm pháp luật” thành 

“văn bản hành chính”. 

Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Văn bản 

quy phạm pháp luật bị bãi bỏ bằng văn bản của chính cơ quan, người có thẩm 
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quyền ban hành văn bản đó hoặc bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm 

quyền…”.  

Căn cứ nêu trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND là cần thiết và đúng thẩm quyền.  

2. Về sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính; nguồn tài 

chính; nguồn nhân lực, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân cấp; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số 

a) Nội dung dự thảo Quyết định không quy định thủ tục hành chính.  

b) Về nguồn tài chính: Sở Tài chính có ý kiến tại Công văn số 1874/STC-

QLGCS ngày 20/3/2026 “thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định”. 

c) Về nguồn nhân lực và việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

được phân cấp: Sở Nội vụ có ý kiến tại Công văn số 1553/SNV-VP ngày 

18/3/2026 “thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định”. 

d) Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số: Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến tại Công văn số 

1464/SKHCN-TĐC ngày 19/3/2026 “thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Quyết định”.  

3. Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn 

thảo Quyết định 

a) Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và nội dung dự thảo Quyết định: 

Bổ sung dấu chấm phẩy (;) sau cụm từ “Như Điều 2” tại nơi nhận. 

b) Thủ tục soạn thảo Quyết định 

Quá trình xây dựng Quyết định từ xin chủ trương đến giai đoạn gửi Sở Tư 

pháp thẩm định, cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể: 

- Dự thảo Quyết định được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận xây 

dựng Quyết định tại Công văn số 3411/VP-NC ngày 05/3/2026 (thủ tục thông 

thường). 

- Sở Công Thương thực hiện lấy ý kiến và đề nghị đăng cổng thông tin 

điện tử tỉnh đối với dự thảo Quyết định tại Công văn số 935/SCT-QLTM ngày 

16/3/2026 và Công văn số 1213/SCT-QLTM ngày 03/4/2026. 

- Sở Công Thương có văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo 

Quyết định theo Công văn số 1534/SCT-QLTM ngày 23/4/2026. 
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c) Dự thảo Tờ trình: Đề nghị trình bày cụ thể giai đoạn lấy ý kiến, đăng 

cổng thông tin điện tử tỉnh tại Mục III và có minh chứng cụ thể bằng văn bản. 

Tại Mục IV, thể hiện rõ thời gian trình ban hành, nhận định về nguồn lực, điều 

kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản. Tại hồ sơ gửi kèm, bổ sung “Báo cáo 

giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định”.  

d) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý: Điều chỉnh cho đúng 

Mẫu số 10 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ. 

III. KẾT LUẬN 

Hồ sơ dự thảo quyết định đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý 

kiến được nêu tại Báo cáo thẩm định này. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDTHPL, dthang. 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 

 


		2026-04-29T16:52:57+0700


		2026-04-29T21:41:29+0700


		2026-04-29T21:55:50+0700


		2026-04-29T21:55:50+0700


		2026-04-29T21:55:50+0700




